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Mã HS 8437

Mô tả hàng hóa Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp xay sát hoặc
dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp
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16 dòng thuế thuộc 8437

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8437.10.10 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy làm sạch, tuyển
chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô: / - - Dùng cho các loại hạt, hoạt động bằng điện;
máy sàng sảy hạt và các loại máy làm sạch tương tự, hoạt động bằng điện

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.10.20 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy làm sạch, tuyển
chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô: / - - Dùng cho các loại hạt, không hoạt động bằng
điện; máy sàng sảy hạt và các loại máy làm sạch tương tự, không hoạt động bằng điện

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.10.30 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy làm sạch, tuyển
chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô: / - - Loại khác, hoạt động bằng điện

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.10.40 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy làm sạch, tuyển
chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô: / - - Loại khác, không hoạt động bằng điện

chiếc 7,5% 5% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8437.80.10 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy khác: / - - Máy
bóc vỏ trấu và máy xát gạo hình côn, hoạt động bằng điện

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.80.20 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy khác: / - - Máy
bóc vỏ trấu và máy xát gạo hình côn, không hoạt động bằng điện

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.80.30 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy khác: / - - Máy
nghiền cà phê và ngô dạng công nghiệp, hoạt động bằng điện

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.80.40 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy khác: / - - Máy
nghiền cà phê và ngô dạng công nghiệp, không hoạt động bằng điện

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.80.51 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy khác: / - - Loại
khác, hoạt động bằng điện: / - - - Máy đánh bóng gạo, máy giần, sàng, rây, máy làm sạch cám và máy bóc vỏ

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.80.59 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy khác: / - - Loại
khác, hoạt động bằng điện: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.80.61 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy khác: / - - Loại
khác, không hoạt động bằng điện: / - - - Máy đánh bóng gạo, máy giần, sàng, rây, máy làm sạch cám và máy bóc vỏ

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.80.69 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Máy khác: / - - Loại
khác, không hoạt động bằng điện: / - - - Loại khác

chiếc 30% 20% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.90.11 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Bộ phận: / - - Của máy
hoạt động bằng điện: / - - - Của máy thuộc phân nhóm 8437.10

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.90.19 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Bộ phận: / - - Của máy
hoạt động bằng điện: / - - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8437.90.21 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Bộ phận: / - - Của máy
không hoạt động bằng điện: / - - - Của máy thuộc phân nhóm 8437.10

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8437.90.29 Máy làm sạch, tuyển chọn hoặc phân loại hạt giống, hạt hoặc các loại rau đậu đã được làm khô; máy dùng trong công nghiệp
xay sát hoặc dùng cho chế biến ngũ cốc hoặc rau đậu đã được làm khô, trừ các loại máy nông nghiệp / - Bộ phận: / - - Của máy
không hoạt động bằng điện: / - - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


